Biểu I.4
DỰ TOÁN CHI TIẾT CÔNG LAO ĐỘNG TRỰC TIẾP 

Đơn vị tính: triệu đồng
	Số TT
	
	
	Chức danh nghiên cứu
	Tổng số người thực hiện (cho từng chức danh)
	Hệ số tiền công theo ngày (theo định mức cấp Bộ)
	Số ngày công quy đổi

	Tổng kinh phí

	Nguồn vốn

	
	
	
	
	
	
	
	
	Ngân sách 
nhà nước
	Ngoài ngân sách nhà nước

	
	Nội dung công việc
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Mô tả kết quả công việc
	
	
	
	
	
	
	Năm thứ nhất
	Năm thứ hai
	Năm thứ ba
	Năm thứ nhất
	Năm thứ hai
	Năm thứ ba

	1
	2
	
	
	3
	4
	5
	6
	7=5x6xlương cơ sở
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	Nghiên cứu tổng quan
	
	Kết quả: Xây dựng thuyết minh, báo cáo tổng quan

	
	1.1. Công việc 1: (tên nội dung công việc 1)
	

	
	-CN
-TVC, TK
-TV
-TKV, NVHT
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……………..
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Đáng giá thực trạng
	
	Kết quả: báo cáo thực trạng vấn đề nghiên cứu

	
	2.1. Công việc 1: …
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……………………….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…..
	……………………
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Tổng kết, đánh giá
	
	Kết quả: báo cáo thống kê, báo cáo tóm tắt, báo cáo tổng hợp

	
	7.1. Công việc 1: tổng  hợp báo cáo thống kê
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	………
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cộng:
	
	
	
	
	
	
	
	



